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Mục tiêu 

                      

Nội dung Hoạt động 

 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

Giáo dục dinh dưỡng 

MT6. Trẻ chấp nhận: đội 

mũ khi ra nắng; đi giầy 

dép, mặc quần áo ấm khi 

trời lạnh 

- Tập tự phục vụ: 

Mặc quần áo, đi dép, 

đi vệ sinh, cởi quần 

áo khi bị bẩn, bị ướt. 

- Làm quen một số 

việc, tự phục vụ giữ 

gìn sức khỏe.  

- Dạy trẻ một số kỹ 

năng mặc quần áo, đi 

dép, đi vệ sinh. 

* Hoạt động chơi tập có chủ 

định 

- GDKN sống: 

- Dạy trẻ cách đi dép 

- Mọi lúc mọi nơi cô hắc trẻ 

không cởi giày dép, cởi quần 

áo 

                                                    Phát triển vận động 

MT12. Trẻ biết phối hợp 

tay, chân, cơ thể trong khi 

thực hiện vận động bò để 

giữ được vật đặt trên lưng 

- Tập bò, trườn. 

+ Bò thẳng hướng và 

có vật trên lưng 

+ Bò chui qua cổng 

+ Bò, trườn qua vật 

cản 

* Hoạt động chơi tập có chủ 

định 

- Bò qua vật cản 

- Trườn qua vật cản 

+ Hoạt động ngoài trời: Tổ 

chức cho trẻ chơi để tập cho 

trẻ bò như trò chơi Con bọ 

dừa; con bò...với cô   

-Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

MT16. Trẻ phối hợp được 

cử động bàn tay, ngón tay 

và phối hợp tay mắt trong 

các hoạt động 

- Xoa tay, chạm các 

đầu ngón tay với 

nhau, rót, nhào, 

khuấy, đảo, vò xé 

- Đóng cọc bàn gỗ 

- Nhón nhặt đồ vật 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chắp ghép hình. 

- Chồng ghép 6-8 

khối 

* Hoạt động chơi tập có chủ 

định 

- Hoạt động với đồ vật 

+ Xếp chuồng cho con vật 

* Chơi hoạt động góc: 

- Tháo lắp vòng..chồng hộp, 

tập tô vã, chắp ghép hình 

- Đón trẻ - trả trẻ: Cho trẻ 

chơi theo ý thích ở các góc 



- Tập cầm bút tô vẽ. 

- Lật mở trang sách. 
 

                                         Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT17. Trẻ biết tên và 

một vài đặc điểm nổi bật 

của một số con vật quen 

thuộc 

- Nghe và nhận biết 

âm thanh của một số 

đồ vật, tiếng kêu của 

một số con vật quen 

thuộc 

 

* Hoạt động chơi tập có chủ 

định 

 - Nhận biết tập nói 

+ Con cá, con cua, con tôm 

+ Con voi, con hổ, con gấu 

* Hoạt động góc Đến gần trẻ 

chơi cùng trẻ cho trẻ tập nói 

tên các con vật, đặc điểm nổi 

bật 

- Mọi lúc mọi nơi: Xem tranh 

ảnh, những trẻ còn yếu cô 

cho trẻ nhận biết và tập nói 

                                          Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT31. Trẻ hiểu nội dung 

truyện ngắn đơn giản: Trả 

lời các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành động 

của các nhân vật 

- Nghe các 

câu  truyện ngắn 

- Chủ đề: Những 

con vật đáng yêu:  

Quả trứng, Đôi bạn 

tốt, Gấu con ngoan, 

Sóc và thỏ đi tắm 

nắng; Thỏ con ăn gì 

  

* Hoạt động chơi tập có  

chủ định  

- Truyện  

+ Quả trứng 

+ Đôi bạn tốt  

* Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi,  

cô kể cho trẻ nghe, đàm thoại 

với trẻ về nội dung truyện 

MT34. Trẻ đọc được bài 

thơ, đoạn thơ với sự giúp 

đỡ của cô giáo 

 

 

 

 

 

- Đọc các đoạn thơ, 

bài thơ ngắn có câu 

3-4 tiếng. 

 - Chủ đề: Những 

con vật đáng yêu: 

Đàn gà con, Con 

cua. Rong và cá 

 

* Hoạt động chơi tập có  

chủ định 

- Thơ 

  + Đàn gà con  

  + Con cua 

- Dạo chơi ngoài trời, hoạt 

động góc, hoạt động chiều 

cho trẻ làm quen, ôn luyện 

các bài thơ  



MT39. Trẻ lắng nghe khi 

người lớn đọc sách 

- Lắng nghe khi 

người lớn đọc sách 

 

* Lồng ghép trong tiết học 

hoạt động mọi lúc mọi nơi, 

xem tranh trò chuyện gợi ý 

cho trẻ chú ý lắng nghe 

                             Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỷ năng xã hội và thẩm mỷ 

MT52. Trẻ quan tâm đến 

các vật nuôi 

- Biết tên một số các 

con  vật nuôi trong 

gia đình trẻ. 

* Trò chuyện sáng theo 

phương pháp Unis: Một số 

con vật nuôi trong gia đình. 

- Lồng ghép vào các bài thơ, 

câu chuyện, qua các hoạt 

động chơi tập gợi ý trẻ cách 

chăm sóc, chơi với con vật, 

tránh xa những con vật nguy 

hiểm  

MT53. Trẻ biết hát và vận 

động một số bài hát, bản 

nhạc quen thuộc. Sử dung 

một số dụng cụ âm nhạc 

khi hát 

- Dạy trẻ nghe hát, 

nghe nhạc với các 

giai điệu khác nhau; 

nghe âm thanh của 

các nhạc cụ 

- Dạy  hát và tập vận 

động đơn giản theo  

nhạc 

- Chủ đề: Những 

con vật đáng yêu: 

+ Con gà trống, ếch 

ộp. Gà trống mèo 

con và cún con,  

+ Nghe hát: Con cò 

cánh trắng, Cá vàng 

bơi, Chú voi con. 
 

* Hoạt động chơi tập có  

chủ định 

- Dạy hát – vận động 

+ Con gà trống  

+ Ếch ộp  

- Trò chơi âm nhạc: 

+ Ai đoán đúng 

+ Đoán tên bạn hát  

- Nghe hát 

+ Cá vàng bơi 

 + Chú voi con ở bản đôn 

-Dạo chơi ngoài trời;Hát bài 

Hoạt động góc, chơi tập buổi 

chiều: Cô hát cho trẻ nghe 

MT54. Trẻ thích tô màu, 

vẽ, nặn, xé, xếp hình (cầm 

bút, đi màu, vẽ nguệch 

ngoạc) 

- Vẽ các đường nét 

khác nhau, di màu, 

nặn, xé, vò, xếp hình 

- Xem tranh 

- Chủ đề: Những 

con vật đáng yêu:  

Tô màu con cá heo, 

Tô màu con vẹt 
 

* Hoạt động chơi tập có  

chủ định 

- Nặn thức ăn cho các con vật 

- Tô màu con vẹt 

- Tô màu con cá heo 

* Hoạt động góc: Cho trẻ nặn 

thức ăn, tô màu con vật theo 

ý thích. Xem tranh các con 

vật  



 


